Thêi khãa biÓu khèi 12 «n tËp s¸ng
N¨m häc 2017-2018. Thùc hiÖn tõ 07/5/2018 ®Õn 19/5/2018
Mçi buæi häc 4 tiÕt

	Phßng häc
	Thø 2

	Thø 3
	Thø 4
	Thø 5
	Thø 6
	Thø 7

	12A1
	Toán A1-Hợp
	Lý A1-Tâm
	Sinh A1-Hường
	Anh A1-Huyền
	Hóa A1-Bích 
	Văn A1-Dung

	12A2
	Hóa A2-Hạnh
	Toán A2-Hợp
	Văn A2-Hường
	Sinh A2-Hường
	Anh A2-Dinh
	Lý A2-Tâm

	12A3
	Toán A3-Hải
	Văn A3-Chi 
	Hóa A3-Hạnh
	Sinh A3-Đức
	Lý A3-Nhung
	Anh A3-Thắm 

	12A4
	Văn A4-Thương
	Anh A4-Thắm
	Lý A4-T. Huyền
	Hóa A4-Luận
	Sinh A4-Hiền 
	Toán A4-Hợp

	12A5
	Anh A5-Hoàng 
	Toán A5-Hải 
	Lý A5-Lý Huyền
	Hóa A5-Bích
	Sinh A5-Đức 
	Văn A5-Thương

	12A6
	Văn A6-Hải 
	Anh A6-Điệp 
	Lý A6-Nhung
	Sinh A6-Hiền
	Hóa A6-Luận
	Toán A6-Hải

	12A7
	Toán A7-Hùng
	Văn A7-Hường
	Hóa G7,8,9,10-Luận
	Lý G7,8,9,10-Lý huyền
	Sinh G7,8,9,10-Hường
	Anh A7-Huyền

	12A8
	Anh A8-Huyền
	Toán A8-Hùng
	Sinh G11(15 – Đức
	Hóa G11(15 – Hạnh
	Lý G11(15 – T. Huyền
	Văn A8-Hường

	12A9
	Toán A9-Hợi
	Văn A9-Hải
	Địa A7-Thủy
	Sử A7-Ngọc
	CD A7-Hà
	Anh A9-Hường 

	12A10
	Văn A10-Chi
	Anh A10-P.Thủy
	CD A8-Hà
	Địa A8-Thu
	Sử A8-Ngọc
	Toán A10-Hợi

	12A11
	Toán A11-Thu
	Anh A11-Hường
	CD G3,12,13-Thư
	Sử G3,12,13-Đường
	Địa G3,12,13-Lịch
	Văn A11-Phượng 

	12A12
	Anh A12-Dinh
	Toán A12-Thu
	CD G4,6,14-Dung
	Sử G4,6,14-Tình
	Địa G4,6,14-Thủy
	Văn A12-Hải 

	12A13
	AnhA13-Điệp 
	Văn A13-Phượng
	Địa G5,11,15-Lịch
	Sử G5,11,15-Hương
	CD G5,11,15-Dung
	Toán A13-Hùng

	12A14
	Văn A14-Dung
	Toán A14-Hợi
	Sử G9,10-Hương
	CD G9,10-Thư
	Địa G9,10 -Thu
	Anh A14-Điệp

	12A15
	Văn A15-Phượng 
	Toán A15-Minh
	
	
	
	Anh A15-P.Thủy


